
SẢN PHẨM DO ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VIỆN HÀN LÂM 
NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT 

 

TT Tên sản phẩm Đơn vị sản xuất 

1. Máy đo độ dẫn điện dung dịch thang đo nhỏ Viện Vật lý TP HCM 

2. Máy đo độ dẫn điện dung dịch thang đo lớn Viện Vật lý TP HCM 

3. Máy đo tổng chất rắn hòa tan TDS Viện Vật lý TP HCM 

4. Máy đo độ muối Viện Vật lý TP HCM 

5. Chỉ thị máy độ mặn Viện Vật lý TP HCM 

6. Máy đo hàm lượng oxy trong nước Viện Vật lý TP HCM 

7. Máy đo độ pH Viện Vật lý TP HCM 

8. Máy đo độ pH và thế Rodox Viện Vật lý TP HCM 

9. Dung dịch hiệu chuẩn pH và độ dẫn Viện Vật lý TP HCM 

10. Máy đo nhiệt độ cầm tay Viện Vật lý TP HCM 

11. Máy đo nhiệt độ hiện số dùng cặp nhiệt 

KTM-905 

Viện Vật lý TP HCM 

12. Máy đo nhiệt độ hiện số dùng cặp nhiệt 

KTM-607 

Viện Vật lý TP HCM 

13. Máy chỉ thị độ ẩm gỗ và beton Viện Vật lý TP HCM 

14. Máy đo độ ẩm không khí HTM-1004 Viện Vật lý TP HCM 

15. Máy đo độ ẩm không khí HTM-807 Viện Vật lý TP HCM 

16. Máy chống bám vôi và gỉ đường ống Viện Vật lý TP HCM 

17. Bột nano carbon dạng graphene đa lớp bóc Viện Vật lý Ứng dụng 
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tác từ graphit và Thiết bị khoa học 

18. TPCN nano nghệ dạng dung dịch Viện Vật lý Ứng dụng 

và Thiết bị khoa học 

19. TPCN NAFLAVO dạng gel lỏng Viện Vật lý Ứng dụng 

và Thiết bị khoa học 

20. Máy bay không người lái phục vụ nghiên cứu 

khoa học Pelican-VB 

Viện Vật lý Ứng dụng 

và Thiết bị khoa học 

21. TBVTV diệt ốc sên, ốc bươu vàng (TOB) Viện Khoa học Vật liệu 

ứng dụng 

22. TBVTV diệt nấm MIFUM Viện Khoa học Vật liệu 

ứng dụng 

23. TBVTV trừ bệnh bạc lá và thối nhũn MIFUM 

0,6SL 

Viện Khoa học Vật liệu 

ứng dụng 

24. TBVTV trừ bệnh MIFUM 0,6SL Viện Khoa học Vật liệu 

ứng dụng 

25. TBVTV trừ sâu MISEC 1.0EC Viện Khoa học Vật liệu 

ứng dụng 

26. TBVTV trừ ốc Tob 1.88GR Viện Khoa học Vật liệu 

ứng dụng 

27. Hệ sơn bảo vệ vật liệu kim loại trong môi 

trường khí hậu ăn mòn cao 

Viện Khoa học vật liệu 

28. Tẩy trắng cao lanh Phú Thọ - một số khoáng 

sản phi kim loại nhiễm sắt cao 

Viện Khoa học vật liệu 
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29. Dưỡng chất nano cho cây trồng Viện Khoa học vật liệu 

30. Vật liệu ống nano cacbon đa tường - Sáng 

chế 

Viện Khoa học vật liệu 

31. Mô đun đèn LED chiếu sáng công cộng sử 

dụng chất lỏng tản nhiệt chứa thành phần ống 

nano cacbon (Sáng chế) 

Viện Khoa học vật liệu 

32. Máy phân tích thành phần kim loại quý-

VietSpace 3500T/4000 (GPHI) 

Viện Khoa học vật liệu 

33. Máy phân tích nhanh thành phần hóa học của 

vật liệu: VietSpace 5008 

Viện Khoa học vật liệu 

34. Niken điện phân thu hồi từ bã thải công 

nghiệp mạ crom, niken 

Viện Khoa học vật liệu 

35. Thiết bị kiểm tra nước Viện Địa chất 

36. Máy lọc nước gia đình GFLife Viện Hóa học 
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SẢN PHẨM SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU DO ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 
VIỆN HÀN LÂM CUNG CẤP 

 

TT Tên sản phẩm Tên nguyên liệu/đơn vị cung cấp 

1. TPCN Antrinano Plus CVI sử dụng nguyên liệu nano 

curcumin của Viện Hóa học 

2. TPCN Viên nang mềm CumarGold CVI sử dụng nguyên liệu nano 

curcumin của Viện Hóa học 

3. TPCN CumarGold Fast CVI sử dụng nguyên liệu nano 

curcumin của Viện Hóa học 

4. TPCN DetoxGreen+ CVI sử dụng nguyên liệu nano 

curcumin của Viện Hóa học 

5. TPCN Gastosic CVI sử dụng nguyên liệu nano 

curcumin của Viện Hóa học 

6. Mỹ phẩm CumarGold Gel CVI sử dụng nguyên liệu nano 

curcumin của Viện Hóa học 

7. Mỹ phẩm Decumar CVI sử dụng nguyên liệu nano 

curcumin của Viện Hóa học 

8. Mỹ phẩm Decumar Clean CVI sử dụng nguyên liệu nano 

curcumin của Viện Hóa học 

9. Mỹ phẩm Kem CumarGold Kare CVI sử dụng nguyên liệu nano 

curcumin của Viện Hóa học 

10. Mỹ phẩm Kem Em Bé CVI sử dụng nguyên liệu nano 

curcumin của Viện Hóa học 

11. TPCN Avisure Hi-Cal CTCP Dược phẩm An Viên sử dụng 

nguyên liệu HA của Viện Hóa học 

12. Viên nang fucoidan Fucoantick CTCP Fucoidan VN nhận chuyển 
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500mg giao công nghệ của Viện Nghiên cứu 

và Ứng dụng công nghệ Nha Trang 

13. TPCN FUCOIDAN FUCOGASTRO CTCP Fucoidan VN nhận chuyển 

giao công nghệ của Viện Nghiên cứu 

và Ứng dụng công nghệ Nha Trang 

14. Viên nang fucoidan Fucoumi 300mg CTCP Fucoidan VN nhận chuyển 

giao công nghệ của Viện Nghiên cứu 

và Ứng dụng công nghệ Nha Trang 

15. Bột chiết rong nâu Việt Nam có chứa 

fucoidan 80% 

CTCP Fucoidan VN nhận chuyển 

giao công nghệ của Viện Nghiên cứu 

và Ứng dụng công nghệ Nha Trang 

16. GenK STK Liqiud CTCP Dược phẩm GoldHealth VN 

nhận chuyển giao công nghệ của 

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công 

nghệ Nha Trang 

17. GenK STF CTCP Dược phẩm GoldHealth VN 

nhận chuyển giao công nghệ của 

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công 

nghệ Nha Trang 

18. GHV Ksol CTCP Dược phẩm GoldHealth VN 

nhận chuyển giao công nghệ của 

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công 

nghệ Nha Trang 

19. TPCN từ nano curcumin CVI sử dụng nguyên liệu của Viện 

Khoa học vật liệu 

20. Đồng sunfat CTCP Hóa chất V&T Hà Nội sử 

dụng nguyên liệu của Viện Khoa học 

vật liệu 

 


